Đơn vị: Bệnh viện PHCN Hương Sen
Mẫu 01
BIỂU TỔNG HỢP 
CHỈ TIÊU THỰC KHÁM, CHỮA BỆNH NĂM 2023, XÂY DỰNG CHỈ TIÊU NĂM THỰC HIỆN NĂM 2024

	STT
	Tên chỉ tiêu chuyên môn
	Đơn vị tính
	Năm 2023
	
Kế hoạch 2024

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	

	1
	Tổng số giường bệnh
	Giường
	100
	100
	100

	2
	Tổng số lần khám bệnh
	Lượt
	4.500
	6.212
	4.500

	3
	Tổng số lượt NB điều trị nội trú
	Lượt
	1.400
	1.554
	1.400

	4
	Ngày điều trị trung bình của NB nội trú
	Ngày
	16,0
	17,3
	16,0

	5
	Công suất sử dụng giường bệnh (theo kế hoạch)
	%
	≥ 90
	128,9
	≥ 90

	6
	Tổng số lượt BN điều trị PHCN ban ngày
	Lượt
	2.500
	3.485
	3.000

	7
	Tỷ lệ bệnh nhân nội trú được làm đầy đủ xét nghiệm cơ bản
	%
	100
	68,7
	
70,0

	8
	Dịch vụ kỹ thuật mới
	DV
	03
	04
	03

	9
	Công tác nghiên cứu khoa học
	Đề tài
	03
	03
	03

	9
	Chỉ tiêu khác (nếu có):
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	Mẫu số: 02


	
	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

	
	NĂM 2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	stt
	Chỉ tiêu chuyên môn
	ĐVT
	Năm 2023
	Kế hoạch 2024
	Chỉ tiêu theo huyện, thành phố 

	
	
	
	KH
	TH 
	
	Sơn Dương 
	Yên Sơn 
	TP Tuyên Quang 
	Hàm Yên 
	Chiêm Hóa 
	Na Hang 
	Lâm Bình 

	1
	Số người khuyết tật được quản lý tại cộng đồng
	Người
	45.500
	43.890
	44.000
	8.000
	9.500
	9.000
	7.000
	6.300
	2.000
	2.200

	2
	Số người khuyết tật được khám SK tại cộng đồng
	Người
	39.000
	29.027
	44.000
	8.000
	9.500
	9.000
	7.000
	6.300
	2.000
	2.200

	3
	Số NKT được đưa vào hướng dẫn PHCN tại nhà (15% NKT có nhu cầu PHCN)
	Người
	3.000
	9.334
	3.000
	650
	600
	350
	350
	600
	250
	200

	5
	Số xã triển khai triển khai tập huấn về can thiệp sớm, phát hiện sớm khuyết tật 
	Xã
	33
	33
	40
	 
	28
	 
	 
	 
	12
	 

	6
	Số xã triển khai theo chương trình của Hội bảo trợ NKT và trẻ em mồ côi tỉnh thuộc Chương trình nông thôn mới của tỉnh 
	Xã 
	2
	2
	2
	 
	1
	 
	 
	1
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